
LỊCH THI HỌC KỲ - KHÓA 12, 13, 14, 15, 16 
SINH VIÊN CÁC LỚP HOÃN THI TẠI KỲ THI CUỐI KỲ HK2_2020-2021 VÀ HK1_2021-2022

STT KHOA Thứ Ngày thi Giờ thi Học phần thi Giảng viên giảng dạy Lớp học khóa Sĩ số Phòng 
Thi Ghi Chú

1 Bộ môn Du lịch 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHDL 14 14 3 D12

2 Bộ môn Du lịch 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHDVDLLH 14 14 1 D12

3 Bộ môn Du lịch 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt  Hùng ĐHVNH 14 14 20 D12

4 Bộ môn Luật 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHLKT 14 14 1 D12

5 Khoa Sinh học ứng dụng 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHCNTP 14 14 36 D13

6 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 21/03/2022 17g30 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ Bản ĐHDUOC 13B 13 1 D22

7 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hùng ĐHĐD 14 14 10 D22

8 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hùng ĐHĐD 14 14 8 D22

9 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi Hùng ĐHDUOC 14 14 1 D22

10 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHKT 14 14 2 D22

11 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt  Hùng ĐHTCNH 14 14 7 D22

12 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHĐ-ĐT 14 14 1 D23

13 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt  Hùng ĐHCNKTCTXD 14 14 26 D23

14 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHCNTT 14 14 6 D23

15 Khoa Ngoại Ngữ 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt  Hùng ĐHNNA 14A 14 17 D24

16 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHMARKETING 14 14 5 D24

17 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Phi  Hùng ĐHQTKD 14A 14 7 D24

18 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt  Hùng ĐHQTKD 14B 14 22 D25

19 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt  Hùng ĐHQTKD 13C 13 1 D25

20 Khoa XH-NV & TT 2 21/03/2022 17g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hùng ĐH VH14 14 4 D25

21 Khoa XH-NV & TT 4 23/03/2022 17g30 Tâm lý học đại cương Nguyễn Thúy Diễm ĐH TTĐPT 16 16 1 D22

22 Khoa XH-NV & TT 4 23/03/2022 17g30 Ngôn ngữ văn chương Nguyễn Minh Ca ĐH VH14 14 1 D22

23 Khoa XH-NV & TT 4 23/03/2022 17g30 Lịch sử phê bình văn học Nguyễn Minh Ca ĐH VH14 14 4 D22

24 Khoa Ngoại Ngữ 4 23/03/2022 17g30 Viết 2 Bùi Thị Trúc  Ly ĐHNNA 13 13 1 D22

25 Khoa Ngoại Ngữ 4 23/03/2022 17g30 Đọc 3 Châu Thanh  Hải ĐHNNA 15B 15 1 D22

26 Khoa Ngoại Ngữ 4 23/03/2022 17g30 Đọc 1 Nguyễn Thị Thúy  Hằng DHNNA16B 16 3 D22

27 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 13C 13 13 D23

28 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Nguyên lý kế toán Huỳnh Thị Kiều  Thu ĐHKDQT 15 15 1 D23

29 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Nguyên lý kế toán Huỳnh Thị Kiều  Thu ĐHMARKETING 15 15 1 D23

30 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Nguyên lý kế toán Huỳnh Thị Kiều  Thu ĐHQTKD 15B 15 1 D23

31 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Giao tiếp trong kinh doanh Trịnh Bửu  Nam ĐHMARKETING 14 14 1 D24

32 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Quản trị thương hiệu Đinh Vũ  Long ĐHQTKD 13A 13 1 D24

33 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Tiếp thị số (Internet Marketing) Đinh Vũ  Long ĐHQTKD 14B 14 1 D24

34 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Tiếp thị số (Internet Marketing) Đinh Vũ  Long ĐHQTKD 13C 13 1 D24

35 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Tiếp thị số (Internet Marketing) Đinh Vũ  Long ĐHQTKD 14C 14 1 D24

36 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
KDQT_MARKETING Võ Khắc Huy ĐHMARKETING 14 14 1 D24

37 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
KDQT_MARKETING Võ Khắc Huy ĐHKDQT 14 14 1 D24

38 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Quản trị bán hàng Lưu Tiến Thuận ĐHQTKD 14B 14 1 D24

39 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Quản trị bán hàng Lưu Tiến Thuận ĐHQTKD 14C 14 1 D24

40 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 23/03/2022 17g30 Marketing tổng hợp Lưu Tiến Thuận DHQTKD12A 12 1 D24

41 Bộ môn Du lịch 4 23/03/2022 17g30 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Ngô Hồng Quân ĐHVNH 14 14 20 D25

42 Bộ môn Du lịch 4 23/03/2022 17g30 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Ngô Hồng Quân ĐHDL 14 14 3 D25

43 Bộ môn Du lịch 4 23/03/2022 17g30 Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn Ngô Thanh Phương ĐH VNH 13 13 1 D25

44 Bộ môn Du lịch 4 23/03/2022 17g30 Thiết kế và điều hành tour Trần Minh  Hùng ĐHDVDLLH 13 13 1 D25

45 Bộ môn Du lịch 4 23/03/2022 17g30 Quản trị tài chính doanh nghiệp Trần Minh  Hùng ĐHDVDLLH 14 14 1 D25

46 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 23/03/2022 17g30 Sức bền vật liệu Nguyễn Văn  Thành SBVL-MLR LR 1 D32



47 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 23/03/2022 17g30 Đại số tuyến tính và hình học Trương Thị Mỹ  Dung DHCNTT16B 16 1 D32

48 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 23/03/2022 17g30 Kiến trúc công trình Đào Thiên Chơn ĐHCNKTCTXD 14 14 2 D32

49 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 23/03/2022 17g30 Nhập môn công nghệ phần mềm Trầm Vũ Kiệt ĐHCNTT 14 14 7 D32

50 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 23/03/2022 17g30 Mạch số Đỗ Chí  Tâm ĐHĐ-ĐT 15 15 1 D32

51 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần Trần Trúc Linh Điều dưỡng 13 13 1 D33

52 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Bào chế và sinh dược 2 Đoàn Thanh Trúc ĐHDUOC 13B 13 10 D33

53 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Bào chế và sinh dược 2 Đoàn Thanh Trúc ĐHDUOC 13B 13 10 D33

54 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Tiếng Anh định hướng Toeic 1 Đặng Thị Hạnh Điều dưỡng 16AB 16 1 D33 CĐD11

55 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Tiếng Anh định hướng Toeic 3 Khoa Ngoại Ngữ Điều Dưỡng 14 14 2 D33

56 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Sinh lý bệnh - Miễn dịch Nguyễn Tấn Lộc Dược 14 14 1 D33

57 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Sinh lý bệnh - Miễn dịch Nguyễn Tấn Lộc Điều Dưỡng 15 15 1 D33

58 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Sinh học và di truyền Nguyễn Xuân Linh Điều dưỡng 16AB 16 1 D34

59 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 23/03/2022 17g30 Vật lý lý sinh Huỳnh Quốc Trung ĐHDUOC 16 16 2 D34 ĐHD11B

60 Bộ môn Luật 4 23/03/2022 17g30 Luật hình sự Võ Hồng Lĩnh ĐHLKT 15A 15 1 D34

61 Bộ môn Luật 4 23/03/2022 17g30 Soạn thảo văn bản pháp luật Nguyễn Hoàn Hảo ĐHLKT 15A 15 2 D34

62 Bộ môn Luật 4 23/03/2022 17g30 Thống kê xã hội học Trương Thị Mỹ  Dung DHLKT16 16 10 D34

63 Bộ môn Luật 4 23/03/2022 17g30 Luật sở hữu trí tuệ Võ Hồng Lĩnh ĐHLKT 13A 13 2 D34

64 Bộ môn Luật 4 23/03/2022 17g30 Luật sở hữu trí tuệ Võ Hồng Lĩnh ĐHLKT 13B 13 2 D34

65 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 23/03/2022 17g30 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Huỳnh Thị Cẩm  Thơ ĐHTCNH 15 15 2 D35

66 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 23/03/2022 17g30 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 Trương Hoàng Phương ĐHKT 14 14 1 D35

67 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 23/03/2022 17g30 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 Trương Hoàng Phương ĐHTCNH 14 14 7 D35

68 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 23/03/2022 17g30 Nguyên lý kế toán Thái Thị Bích  Trân ĐHTCNH 15 15 2 D35

69 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 23/03/2022 17g30 Nguyên lý kế toán Thái Thị Bích  Trân ĐHKT 15 15 1 D35

70 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Biến đổi khí hậu và thích ứng Võ Văn Bình DHQLDD16 16 1 D36

71 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Nguyên lý bảo quản và chế biến TP Hà Phương Thảo ĐHCNTP 14 14 2 D36

72 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Trịnh Thị Hồng Mơ ĐHTHU-Y 13 13 1 D36

73 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn  Bá ĐHTHU-Y 15 15 1 D36

74 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn  Bá DHNTTS16 16 6 D36

75 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Nhập môn nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn  Bá DHCNTP16 16 1 D36

76 Khoa Sinh học ứng dụng 4 23/03/2022 17g30 Tiếng La tinh Đinh Thị Thanh Loan ĐHTHU-Y 12 12 1 D36

77 Bộ môn Du lịch 6 25/03/2022 17g30 Quản trị học Thái Ngọc  Vũ DHQTKS16 16 4 D32

78 Bộ môn Du lịch 6 25/03/2022 17g30 Văn hóa ẩm thực Việt Nam Lê Thị Nhả Ca DHQTKS16 16 1 D32

79 Bộ môn Du lịch 6 25/03/2022 17g30 Tâm lý học đại cương Nguyễn Thúy  Diễm DHVNH16 16 1 D32

80 Bộ môn Du lịch 6 25/03/2022 17g30 Quan hệ công chúng Trịnh Bửu  Nam ĐHDVDLLH 14 14 1 D32

81 Bộ môn Du lịch 6 25/03/2022 17g30 Báo chí và truyền thông đại cương Nguyễn Thúy  Diễm ĐHVNH 14 14 2 D32

82 Bộ môn Du lịch 6 25/03/2022 17g30 Phân tích định lượng trong kinh doanh Đoàn Hoài Nhân DHDVDLLH 14 14 1 D32

83 Bộ môn Luật 6 25/03/2022 17g30 Luật đầu tư Nguyễn Hồng Chi ĐHLKT 14 14 1 D33

84 Bộ môn Luật 6 25/03/2022 17g30 Pháp luật về thương mại điện tử Trương Kim  Phụng ĐHLKT 13A 13 1 D33

85 Bộ môn Luật 6 25/03/2022 17g30 Kỹ năng phân tích và lập luận trong pháp luật Nguyễn Chí Dũng DHLKT16 16 2 D33

86 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 25/03/2022 17g30 Kết cấu thép - Gỗ Phạm Nhật  Thuật ĐHCNKTCTXD 14 14 2 D33

87 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 25/03/2022 17g30 Tiếng Anh chuyên ngành - CNTT Trầm Vũ Kiệt ĐHCNTT 14 14 1 D33

88 Khoa Ngoại Ngữ 6 25/03/2022 17g30 Dịch TH 3 Phan Thị Minh  Uyên ĐHNNA 13A 13 1 D33

89 Khoa Ngoại Ngữ 6 25/03/2022 17g30 Dịch TH 3 Lý Thị Trà  My ĐHNNA 13B 13 1 D33

90 Khoa Ngoại Ngữ 6 25/03/2022 17g30 Dịch TH 3 Nguyễn Thị Thúy  Hằng ĐHNNA 13C 13 1 D33

91 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Điều dưỡng phòng mổ-hậu phẫu Đặng Thị Thanh Xuân Điều dưỡng 13 13 1 D34

92 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Hóa Dược 2 Nguyện Phú Quý ĐHDUOC 13B 13 1 D34

93 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Nguyễn Thị Mai Duyên Điều Dưỡng 14 14 10 D34

94 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Nguyễn Thị Mai Duyên Điều Dưỡng 14 14 8 D34

95 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Vi sinh Dương Thị Bích Điều dưỡng 16AB 16 6 D34 ĐHD11E

96 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Hóa đại cương vô cơ Nguyễn Minh Kha ĐHDUOC 16 16 1 D34

97 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 25/03/2022 17g30 Sinh học di truyền Thiều Văn Đường ĐHDUOC 16 16 1 D34



98 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 25/03/2022 17g30 Phân tích tài chính Trương Hoàng Phương ĐHKT 14 14 1 D35

99 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 25/03/2022 17g30 Tài chính quốc tế Phan Ngọc Bảo  Anh ĐHTCNH 14 14 6 D35

100 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 25/03/2022 17g30 Tiếng Anh định hướng Toeic 1 Bùi Thị Trúc  Ly ĐHTCNH 15 15 2 D35

101 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 25/03/2022 17g30 Quản trị học căn bản Tất Duyên  Thư DHKT16 16 2 D35

102 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 25/03/2022 17g30 Quản trị học căn bản Tất Duyên  Thư DHTCNH16A 16 1 D35

103 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 25/03/2022 17g30 Quản trị học căn bản Tất Duyên  Thư DHTCNH16B 16 2 D35

104 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Kim  Thắm ĐHKDQT 15 15 1 D36

105 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Kim  Thắm ĐHMARKETING 15 15 2 D36

106 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Kim  Thắm ĐHQTKD 15B 15 1 D36

107 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Nguyên lý Marketing Đào Duy Tùng DHQTKD16A 16 1 D36

108 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Nguyên lý Marketing Đào Duy Tùng DHQTKD16C 16 2 D36

109 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Nguyên lý Marketing Đào Duy Tùng DHMARKETING16 16 2 D36

110 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 25/03/2022 17g30 Toán cao cấp Nguyễn Thị Thúy  An DHQTKD16C+B 16 3 D36

111 Khoa XH-NV & TT 6 25/03/2022 17g30 Tiếng việt thực hành Phạm Thu Hằng ĐH TTĐPT 16 16 1 D36

112 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/03/2022 17g30 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm Nguyễn Kim  Đông ĐHCNTP 14 14 2 D37

113 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/03/2022 17g30 Cơ nhiệt đại cương Nguyễn Lê Hoài  Phương DHCNTP16 16 2 D37

114 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/03/2022 17g30 Quản lý chất thải chăn nuôi Nguyễn Huy  Hoàng ĐHTHU-Y 12 12 1 D37

115 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/03/2022 17g30 Sinh học và di truyền động vật Nguyễn Xuân  Linh DHTHU-Y16 16 3 D37

116 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/03/2022 17g30 Xã hội học đại cương Dương Thanh  Xuân ĐHTHU-Y 15 15 2 D37

117 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/03/2022 17g30 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh động vật hoang 
dã Đỗ Kim Huệ ĐHTHU-Y 13 13 1 D37

118 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/03/2022 17g30 Giải phẫu động vật Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y16 16 2 D12

119 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/03/2022 17g30 Công nghệ sinh học môi trường Nguyễn Văn Tuyến ĐHTHU-Y 12 12 1 D12

120 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/03/2022 17g30 Nước cấp, nước thải kỹ nghệ Phan Thị Thanh Quế ĐHCNTP 14 14 1 D12

121 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/03/2022 17g30 Toán cao cấp (ngành QLĐĐ,QLTNMT,CNTP) Võ Thị Mộng  Thúy DHCNTP16 16 1 D12

122 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/03/2022 17g30 Hóa phân tích - Thú y Nguyễn Kim  Đông ĐHTHU-Y 15 15 1 D12

123 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/03/2022 17g30 Cấp thoát nước Nguyễn Phượng Kiều ĐHCNKTCTXD 14 14 2 D12

124 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/03/2022 17g30 Nghiên cứu khoa học - Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên Điều dưỡng 13 13 1 D13

125 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/03/2022 17g30 Bệnh học cơ sở Nguyễn Tấn Lộc ĐHDUOC 13B 13 1 D13

126 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/03/2022 17g30 Điều dưỡng cơ bản 2 Nguyễn Thị Mai Duyên Điều Dưỡng 14 14 2 D13

127 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/03/2022 17g30 Hóa Sinh Huỳnh Ngọc Trung Dung Điều dưỡng 16AB 16 3 D13

128 Bộ môn Luật 2 28/03/2022 17g30 Công pháp quốc tế Nguyễn Thị Bảo Anh ĐHLKT 14 14 1 D13

129 Bộ môn Luật 2 28/03/2022 17g30 Kinh tế học đại cương Phòng Thị Hùynh  Mai DHLKT16 16 2 D13

130 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/03/2022 17g30 Kiểm toán 1 Nguyễn Thiện Phong ĐHKT 14 14 1 D14

131 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/03/2022 17g30 Kiểm toán 1 Nguyễn Thiện Phong ĐHTCNH 14 14 6 D14

132 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/03/2022 17g30 Xác suất thống kê (Khối ngành Kinh tế và Kỹ 

thuật) Tô Anh  Dũng ĐHKT 15 15 3 D14

133 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/03/2022 17g30 Thị trường tài chính Nguyễn Trí  Dũng ĐHTCNH 14 14 1 D14

134 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/03/2022 17g30 Kinh tế vi mô Tất Duyên  Thư ĐHTCNH 15 15 1 D14

135 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/03/2022 17g30 Kinh tế vi mô Tất Duyên  Thư DHTCNH16 16 1 D14

136 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/03/2022 17g30 Bệnh dinh dưỡng vật nuôi Nguyễn Văn Thu ĐHTHU-Y 13 13 1 D12

137 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/03/2022 17g30 Trắc địa ảnh Nguyễn Quốc Hậu ĐHQLĐĐ 15 15 1 D12

138 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/03/2022 17g30 Luật đất đai Trần Thu Trang ĐHQLĐĐ 15 15 2 D12

139 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/03/2022 17g30 Hóa học đại cương Hà Thanh Mỹ  Phương DHCNTP16 16 1 D12

140 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/03/2022 17g30 Bệnh động vật hoang dã Đỗ Kim Huệ ĐHTHU-Y 12 12 1 D12

141 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/03/2022 17g30 Công nghệ sau thu hoạch và chế biến ngũ cốc Nhan Minh Trí ĐHCNTP 14 14 1 D12

142 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/03/2022 17g30 Cơ học đất Nguyễn Văn  Thành ĐHCNKTCTXD 14 14 1 D13

143 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/03/2022 17g30 Sinh lý bệnh - Miễn dịch Nguyễn Tấn Lộc Điều dưỡng 13 13 1 D13

144 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/03/2022 17g30 Tâm lý đạo đức y dược Trần Trúc Linh ĐHDUOC 13B 13 1 D13

145 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/03/2022 17g30 Dịch tễ học Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên Điều Dưỡng 14 14 2 D13

146 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/03/2022 17g30 Kế toán ngân hàng Huỳnh Thị Cẩm  Thơ ĐHTCNH 14 14 6 D13

147 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/03/2022 17g30 Quản trị rủi ro tài chính Nguyễn Ngọc Châu ĐHKT 14 14 1 D13

148 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/04/2022 17g30 Tâm lý đạo đức y dược Trần Trúc Linh Điều Dưỡng 14 14 2 D12



149 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/04/2022 17g30 Dược học cổ truyền Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 12B 12 6 D12

150 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/04/2022 17g30 Dược học cổ truyền Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 12D 12 1 D12

151 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/04/2022 17g30 Giải phẫu Nguyễn Tấn Lộc Điều Dưỡng 15 15 1 D12 LTTC-ĐH DD 
11

152 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/04/2022 17g30 Quản lý tồn trữ thuốc Phạm Đoan Vi ĐHDUOC 13B 13 1 D12

153 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 01/04/2022 17g30 Tài chính doanh nghiệp Trương Văn Sang ĐHTCNH 14 14 7 D13

154 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/04/2022 17g30 Kết cấu bê-tông 1 Đỗ Trần Như  Vân ĐHCNKTCTXD 14 14 1 D13

155 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/04/2022 17g30 Công nghệ chế biến đường và bánh kẹo Võ Thị Kiên Hảo ĐHCNTP 14 14 1 D13

156 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/04/2022 17g30 Bảo quản và chế biến sản phẩm động vật Đỗ Kim Huệ ĐHTHU-Y 12 12 1 D13

157 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/04/2022 17g30 Công nghệ CB chè, cà phê, ca cao Lê Nguyễn Tường Vi ĐHCNTP 14 14 1 D12

158 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/04/2022 17g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngô Đức  Hồng ĐHCNTT 15 15 1 D12

159 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/04/2022 17g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Lê Thị  Ngần ĐHĐ-ĐT 15 15 1 D12

160 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/04/2022 17g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Nguyễn Thị Thúy  Vân Cử nhân tài năng 
QTKD 15 15 1 D12

161 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/04/2022 17g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Nguyễn Thị Thúy  Vân ĐHQTKD 15B 15 1 D12

162 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/04/2022 17g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngô Đức  Hồng ĐHKT 15 15 2 D12

163 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/04/2022 17g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Lê Thị  Ngần ĐHTCNH 15 15 2 D12

164 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/04/2022 17g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1 Nguyễn Thị Đào Điều Dưỡng 14 14 2 D12

165 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/04/2022 17g30 Độc chất học thú y Nguyễn Đình Truyên ĐHTHU-Y 12 12 1 D12

166 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/04/2022 17g30 Anh văn chuyên ngành CNTP Nhan Minh Trí ĐHCNTP 14 14 1 D12

167 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/04/2022 17g30 Xác suất thống kê Trương Thị Mỹ  Dung ĐHCNTT 15 15 2 D12

168 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/04/2022 17g30 Công trình trên đất yếu Phạm Nhật  Thuật ĐHCNKTCTXD 13 13 1 D12

169 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/04/2022 17g30 Phương pháp nghiên cứu và viết BCKH - CNTT Trương Quốc Bảo ĐHCNTT 13 13 1 D12

170 Khoa XH-NV & TT 4 06/04/2022 17g30 Soạn thảo văn bản hành chính Phạm Thu Hằng ĐH TTĐPT 15 15 2 D13

171 Khoa XH-NV & TT 4 06/04/2022 17g30 Mĩ học đại cương Nguyễn Minh Ca ĐH TTĐPT 16 16 2 D13

172 Bộ môn Du lịch 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương ĐHVNH 16 16 2 D13

173 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 06/04/2022 17g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1 Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên Điều Dưỡng 14 14 2 D13

174 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 06/04/2022 17g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 2 Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên Điều Dưỡng 14 14 1 D13

175 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương DHTCNH16A 16 2 D13

176 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương Nguyễn Minh Nhật LỚP GHÉP 16 4 D13

177 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16B 16 1 D13

178 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương Nguyễn Minh Nhật DHQTKD16C 16 1 D13

179 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương Nguyễn Minh Nhật
Nguyễn Hồng Chi ĐHTHU-Y 16 16 2 D13

180 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/04/2022 17g30 Pháp luật đại cương Nguyễn Minh Nhật
Nguyễn Hồng Chi ĐHCNTP 16 16 1 D13

181 Bộ môn Luật 6 08/04/2022 17g30 Pháp luật về thi hành án dân sự Trần Thu Trang ĐHLKT 13B 13 13 D22

182 Bộ môn Luật 6 08/04/2022 17g30 Luật thương mại 1 Trương Kim  Phụng ĐHLKT 15A 15 2 D22

183 Bộ môn Luật 6 08/04/2022 17g30 Lý luận về nhà nước và pháp luật Trần Thu Trang,Trương 
Kim  Phụng DHLKT16 16 3 D22

184 Bộ môn Luật 6 08/04/2022 17g30 Luật tố tụng dân sự Trần Thu Trang ĐHLKT 14 14 1 D22

185 Bộ môn Luật 6 08/04/2022 17g30 Luật cạnh tranh Lâm Hồng Loan Chị ĐHLKT 13B 13 1 D22

186 Bộ môn Luật 6 08/04/2022 17g30 Chủ nghĩa xã hội khoa học Lê Thị Ngần ĐHLKT 14 14 1 D22

187 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/04/2022 17g30 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Việt  Hùng ĐHTCNH 15 15 1 D22

188 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/04/2022 17g30 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Thị Thúy  Vân ĐHNTTS 15 15 1 D22

189 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Độc chất học Nguyễn Phước Định ĐHDUOC 12A 12 1 D23

190 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Độc chất học Nguyễn Phước Định ĐHDUOC 12C 12 1 D23

191 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Dược Thiều Văn Đường ĐHDUOC 12B 12 1 D23

192 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Dược Thiều Văn Đường ĐHDUOC 12D 12 1 D23

193 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ ngoại (tai mũi 
họng, mắt, răng hàm mặt) Nguyễn Thị Đào ĐHĐD 13 13 1 D23

194 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Bào chế và sinh dược 1 Đoàn Thanh Trúc ĐHDUOC 13B 13 1 D23

195 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Xác suất – Thống kê y học Võ Thị Mộng Thúy ĐHĐD 16A+B 16 3 D23 gồm 1SV học 
lại

196 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Xác suất thống kê y dược Trương Thị Mỹ Dung ĐHDUOC 16 16 4 D23 gồm 3SV học 
lại

197 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Dược liệu 1 Đỗ Văn Mãi ĐHDUOC 14 14 1 D24

198 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/04/2022 17g30 Triết học Mac-LêNin Ngô Đức Hồng ĐHĐD 15 15 1 D24

199 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/04/2022 17g30 Đạo đức ngành kế toán Huỳnh Thị Cẩm  Thơ ĐHKT 15 15 2 D24



200 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/04/2022 17g30 Hệ thống thông tin kế toán 1 Lê Trần Phước Huy ĐHKT 14 14 3 D24

201 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/04/2022 17g30 Marketing căn bản Lê Quang Khôi DHKT16 16 2 D24

202 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/04/2022 17g30 Marketing căn bản Lê Quang Khôi DHTCNH16 16 2 D24

203 Khoa Ngoại Ngữ 6 08/04/2022 17g30 Âm vị học Lý Thị Trà  My ĐHNNA 13A 13 1 D24

204 Khoa Ngoại Ngữ 6 08/04/2022 17g30 Âm vị học Lý Thị Trà  My ĐHNNA 13B 13 1 D24

205 Khoa Ngoại Ngữ 6 08/04/2022 17g30 Âm vị học Lý Thị Trà  My ĐHNNA 13C 13 1 D24

206 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/04/2022 17g30 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Đào Duy Tùng ĐHKDQT 15 15 2 D25

207 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/04/2022 17g30 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Đào Duy Tùng ĐHMARKETING 15 15 3 D25

208 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/04/2022 17g30 Quản trị sản xuất Phòng Thị Hùynh  Mai CĐ-QTKD 9 9 1 D25

209 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/04/2022 17g30 Quản trị chất lượng Trịnh Bửu  Nam ĐHQTKD 13C 13 1 D25

210 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/04/2022 17g30 Quản trị nhân sự Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐHQTKD 13C 13 1 D25

211 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/04/2022 17g30 Bao bì thực phẩm Bùi Hữu Thuận ĐHCNTP 14 14 1 D25


